
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 19021151  Nguyễn Tiến Đạt  31/10/2000  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

2 19021166  Trần Thị Thanh Huyền  19/07/2001  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

3 19021174  Nguyễn Công Minh  13/06/2001  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

4 19021184  Cao Khánh Tân  14/10/2001  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

5 19021187  Nguyễn Xuân Thành  13/02/2001  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

6 19021199  Hoàng Thanh Tùng  07/01/2001  14  4.00 K64 AE Xuất sắc

7 19021175  Nguyễn Quang Minh  09/12/2001  14  3.94 K64 AE Xuất sắc

8 19021192  Nguyễn Mai Thương  19/09/2001  14  3.94 K64 AE Xuất sắc

9 19021190  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/03/2001  14  3.89 K64 AE Xuất sắc

10 19021203  Lê Quang Vũ  06/05/2001  18  3.84 K64 AE Xuất sắc

11 19021165  Bùi Quốc Huy  25/04/2001  14  3.79 K64 AE Xuất sắc

12 19021168  Vũ Tuấn Kiệt  10/10/2001  14  3.79 K64 AE Xuất sắc

13 19021200  Lê Văn Vinh  09/05/2001  14  3.79 K64 AE Xuất sắc

14 19021169  Lê Tuấn Kiệt  17/09/2001  14  3.72 K64 AE Xuất sắc

15 19021178  Bùi Xuân Phúc  24/01/2001  14  3.72 K64 AE Tốt

16 19021196  Hoàng Hữu Trường  17/02/2001  17  3.66 K64 AE Xuất sắc

17 19021155  Nguyễn Phú Dũng  22/08/2001  14  3.61 K64 AE Xuất sắc

18 19021149  Vương Đức Chiến  07/11/1999  17  3.51 K64 AE Tốt

19 19021198  Bùi Minh Tú  28/09/2001  16  3.49 K64 AE Xuất sắc

1 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  15  3.90 K65 AE Xuất sắc

2 20021268  Nguyễn Ngọc Thế  02/11/2002  15  3.70 K65 AE Xuất sắc

3 20021231  Đoàn Việt Hà  15/07/2002  15  3.66 K65 AE Xuất sắc

4 20021244  Đới Duy Linh  10/09/2002  15  3.60 K65 AE Xuất sắc

5 20021251  Phạm Thành Nam  29/10/2002  15  3.57 K65 AE Xuất sắc

6 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  15  3.57 K65 AE Xuất sắc

7 20021221  Nguyễn Duy Bách  05/09/2002  15  3.47 K65 AE Xuất sắc

8 20021269  Nguyễn Hữu Thiêm  22/03/2002  15  3.37 K65 AE Xuất sắc

9 20021270  Bùi Thị Trang  20/01/2002  15  3.23 K65 AE Xuất sắc

1 21021409  Trần Đức Đạt  15/10/2003  19  3.44 K66 AE Xuất sắc

2 21021408  Nguyễn Tiến Đạt  15/04/2003  21  3.43 K66 AE Xuất sắc

3 21021441  Lê Toàn Thắng  10/09/2003  18  3.32 K66 AE Xuất sắc

1 22027147  Nguyễn Hà Thanh  09/05/2003  17  3.79 K67 AE Xuất sắc

2 22027182  Phạm Hồng Quân  22/01/2004  17  3.71 K67 AE Xuất sắc

3 22027138  Trần Thị Phương Thảo  01/01/2004  22  3.70 K67 AE Xuất sắc
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